KỸ THUẬT ĐÀO VÀ SỬ DỤNG BẾP HOÀNG CẦM

Bếp Hoàng Cầm là loại bếp nấu ăn ngoài trời, ban ngày không lộ khói, ban đêm ánh sáng không thoát ra ngoài. 
Hoàng Cầm là tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc đội điều trị thương binh của Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308/Quân đoàn 1) trong chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952) đã nghiên cứu thành công loại bếp này. Lúc đầu bếp còn đơn giản, tuy nhiên trong quá trình sử dụng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bếp đã được cải tiến, phù hợp với các loại hình chiến thuật cả trong chiến đấu tiến công và chiến đấu phòng ngự. Hiện có 3 loại bếp: Hoàng Cầm cấp I, Hoàng Cầm cấp II, Hoàng Cầm cấp III. 

I. YÊU CẦU 

Bếp phải đạt được 3 yêu cầu chủ yếu sau:

1. Bảo đảm giữ được bí mật: Quá trình nấu ăn, ban đêm lửa không hắt sáng ra ngoài, ban ngày khói không bị thoát lên thành cột khói. 

2. Bảo đảm an toàn: Bếp vững chắc, không bị sụt lở trong quá trình nấu ăn và hạn chế được sát thương do mảnh bom đạn, an toàn cho cả người và vật chất. 

3. Bảo đảm cấp nhiệt tốt: Bếp cháy tốt, cung cấp đủ nhiệt cho quá trình nấu ăn. 

II. CẤU TẠO 
Bếp có 3 bộ phận chính: Hầm bếp, hệ thống thoát khói và mái che bếp.

A. HẦM BẾP
Hầm bếp có kích thước: Chiều ngang 1,4 m, chiều dài 1,7 m. Gồm các bộ phận: Hố ngồi đun; gờ đỡ củi; hố đặt nồi; cửa bếp.

1. Hố ngồi đun: Để nuôi quân ngồi đun nấu, bảo đảm an toàn và che chắn ánh lửa. Hố ngồi đun có hình hộp chữ nhật, chiều ngang 1,4m, chiều dài 0,9m, sâu 0,8 ( 1m; có bậc lên xuống ở bên thành hố; bên trong có gờ đỡ củi. 

2. Gờ đỡ củi: Gờ đỡ củi chạy ngang hố ngồi đun, rộng khoảng 10 cm, cao bằng đáy cửa bếp, có tác dụng đỡ củi không bị rơi xuống hố ngồi đun trong quá trình nấu ăn. 

3. Hố đặt nồi: Là nơi đốt cháy củi, phân phối nhiệt đều cho quá trình nấu ăn và để đỡ nồi. Hố đặt nồi được đào trên bệ bếp, có hình tang trống, khoảng tang trống là 3 ( 5cm, đáy hố hình lòng chảo. Đường kính miệng hố nhỏ hơn đường kính miệng nồi 4 ( 6cm để khi nấu ăn thì miệng nồi luôn cao hơn mặt bệ bếp từ 3 ( 4 cm; chiều sâu của hố lớn hơn chiều cao của nồi 20 ( 25cm; khoảng cách giữa các miệng hố đặt nồi với nhau và tới mép hố ngồi đun khoảng 20cm, để bảo đảm vững chắc và lửa không bị tạt ra ngoài cửa bếp. 

4. Cửa bếp: Cửa bếp để đưa củi vào nấu ăn và che chắn không để hắt ánh lửa ra ngoài, bảo đảm giữ bí mật. Cửa bếp thường có hình vòm, có đáy rộng từ 20 ( 25cm, thường cao 20cm, được đào loe sang hai bên vào phía trong.

B. HỆ THỐNG THOÁT KHÓI
Hệ thống thoát khói có tác dụng hút khí, tạo ra sự đối lưu không khí giúp cho bếp cháy tốt và dẫn khói thoát ra tạo thành làn khói mỏng bay là là trên mặt đất. Hệ thống thoát khói gồm 3 bộ phận: Hầm khói, đường dẫn khói và tia tản khói.

1. Hầm khói: Bếp có thể đào 1 hoặc 2 hầm khói tùy thuộc vào điều kiện địa hình cho phép và yêu cầu tản khói. Hầm khói có hình khối lập phương, nếu đào hai hầm thì kích thước mỗi chiều của hầm thứ nhất là 0,8m, hầm thứ hai là 1m. 

2. Đường dẫn khói: Có tiết diện 30 x 30 cm, gồm 2 đoạn. Đoạn 1 từ hố đặt nồi đến hầm khói 1 dài 2,5 ( 3m, đoạn 2 từ hầm khói 1 đến hầm khói 2 dài 3 ( 5m. Đường dẫn khói hơi dốc lên 10 ( 150 là tốt nhất.

3. Tia tản khói: Bếp thường có 3 tia tản khói, có tiết diện 25 x 25 cm, dài 4 ( 7m, dốc lên 10 ( 150 là tốt nhất; đầu tia tản khói khuất vào trong bụi rậm hoặc lùm cây.

Hệ thống thoát khói được lát phía trên bằng cây, que tươi, phủ một lớp lá tươi và trên cùng phủ một lớp đất tơi xốp để cho khói thoát ra thành làn khói mỏng. 

C. MÁI CHE
- Mái che bếp có tác dụng che mưa, che nắng cho hầm bếp, bảo đảm bí mật.

- Bếp Hoàng Cầm cấp 1 có mái che tạm thời bằng bạt bếp (hoặc tăng) để che mưa, che nắng, được ngụy trang bằng cành, lá cây.

Ngoài ra còn có rãnh thoát nước cho bếp khi trời mưa.
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III. KỸ THUẬT ĐÀO VÀ SỬ DỤNG BẾP HOÀNG CẦM CẤP I

A. KỸ THUẬT ĐÀO 

1. Chọn vị trí đào bếp

Vị trí đào bếp phải cao ráo, đất có kết cấu vững chắc, không sụt lở; có đủ diện tích triển khai; gần nguồn nước sạch; tiện cho bảo vệ và tiếp tế cơm nước; bảo đảm được yếu tố bí mật, an toàn, tốt nhất là vị trí có địa hình dốc lên 10 ( 150.

2. Chọn hướng bếp

Chọn hướng đào bếp sao cho: Hướng gió lùa vào cửa bếp; nuôi quân ngồi đun nấu quay mặt về hướng địch để quan sát các hành động của địch. Nếu hướng địch và hướng gió trùng nhau thì phải ưu tiên chọn theo hướng địch, còn hướng gió thì khắc phục.

3. Phân công đào bếp

Căn cứ vào lực lượng, dụng cụ (cuốc chim, xẻng bộ binh, dao tông, dây dài 20m…) và tình hình thực tế, có thể đồng thời đào các bộ phận của bếp hoặc phân công đào hầm bếp trước rồi đào đến các bộ phận khác sau; lực lượng nào xong trước sẽ chuyển sang hoàn thành các bộ phận còn lại.

4. Tiến hành đào bếp

Tại vị trí đã xác định trên thực địa, dùng một đoạn dây dài khoảng 20m kéo căng làm tâm, đo kích thước, đánh dấu các bộ phận, sau đó tiến hành đào bếp.

- Đào hầm bếp: Trước tiên, đào một lớp đất thấp xuống 10 ( 20cm để tạo mặt bằng. Khi đào hố ngồi đun chú ý để gờ đỡ củi theo thiết kế. Khi đào hố đặt nồi, trước hết nên đào hố hình trụ rồi sau đó sửa thành hình tang trống để tránh hố bị sụt lở trong quá trình đào; đặt nồi vào, tìm chỗ chưa tròn khít thành nồi để sửa lại. Đào cửa bếp phải cân đối với hố đặt nồi, đáy ngang bằng với đáy hố đặt nồi và gờ đỡ củi. 

- Đào hệ thống thoát khói: Đào đường dẫn khói chính trước, rồi đào đường dẫn khói từ hố đặt nồi đến đường dẫn khói chính chếch lên 30 ( 400 (đoạn này đường kính từ 10 ( 15cm được đào ngầm dưới đất). Sau khi đào xong hệ thống thoát khói thì dùng cành cây, lá cây tươi phủ lên chắc chắn, trên cùng phủ đều một lớp đất tơi xốp với độ dày hợp lý. 

Cuối cùng, làm rãnh thoát nước xung quanh để đề phòng trời mưa.

- Một số điểm cần chú ý:

+ Khi đào các bộ phận, phải đào nhỏ hơn so với kích thước tính toán một ít, sau đó chỉnh sửa lại.
+ Quá trình đào bếp, đất đào phải đổ gọn để dùng phủ lên hệ thống thoát khói và bảo đảm yếu tố bí mật.

+ Đào bếp khi trời mưa, phải đào rãnh thoát nước xung quanh, làm mái che trước rồi mới đào các bộ phận của bếp.

+ Đào bếp ở những địa hình đặc biệt, phải có biện pháp để khắc phục: Ở vùng đất dễ sụt lở, đào đến đâu phải có biện pháp cố định bếp đến đó. Đào bếp ở nơi có mạch nước ngầm thì chỉ đào đến gần mạch nước, phần chiều cao còn lại thì đắp nổi. Ở vùng đầm lầy có thể đắp bếp nổi trên bè, mảng.

+ Nếu đào bếp và nấu ăn vào ban đêm, chỉ cần đào hầm bếp và làm mái che, sau đó ban ngày sẽ hoàn chỉnh tiếp các bộ phận còn lại.

+ Trong chiến đấu, có thể lợi dụng giao thông hào, hầm hố có sẵn để làm hố ngồi đun.

+ Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cần làm giàn giá để dụng cụ cấp dưỡng và thức ăn.

B. SỬ DỤNG BẾP HOÀNG CẦM CẤP I

- Trước khi nhóm bếp phải kiểm tra chu đáo về kỹ thuật bếp, lương thực thực phẩm, trang bị dụng cụ cần thiết.

- Nhóm cả 2 lò cùng 1 lúc. Dùng củi khô chẻ nhỏ, nhóm cháy trong buồng đốt, không để ngọn lửa hắt ra ngoài.

- Trong quá trình nấu ăn nếu khói bay ngược lại từ cửa bếp về phía người nấu thì kiểm tra đường dẫn khói, đặc biệt là đoạn từ hố đặt nồi đến đường dẫn khói chính.

- Nếu ở hệ thống thoát khói có hiện tượng khói lên thành cột thì dùng đất bột, cành lá tươi phủ lên vị trí đó.

- Khi tắt bếp: Không dội nước vào bếp mà tắt lửa trong lò bếp rồi chọc đầu củi đã cháy xuống đất.

KẾT LUẬN

Bếp Hoàng Cầm là loại bếp nấu ăn ngoài trời, ban ngày không lộ khói, ban đêm không thoát ra ánh sáng. Bếp Hoàng Cầm cấp I được bộ đội sử dụng để nấu ăn trong chiến tranh giải phóng trước đây, bảo đảm bí mật an toàn. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai (nếu xảy ra) sẽ là cuộc chiến tranh hiện đại, nghệ thuật quân sự và cách đánh của cả ta và địch sẽ rất khác so với trước đây, do đó cần phải tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để bếp Hoàng Cầm ngày càng hoàn thiện.

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU

1. Bếp Hoàng Cầm cấp I phải đạt những yêu cầu gì?

2. Trình bày cấu tạo bếp Hoàng Cầm cấp I? 

3. Trình bày kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp I?
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